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E�ect of arti�cial diet on Asian corn-borer 
Ostrinia furnacalis (Geunee) (Lepidoptera: Pyralidae)

Le Ngoc Anh, Le Quang Khai
Abstract
�is study was carried out to conduct how arti�cial diet e�ect on Asian corn-borer Ostrinia furnacalis. Results 
showed that arti�cial diet e�ect the larvae developmental time, pupae and its life cycle as well as pupation rate, sex 
ratio (larvae reared on baby corn were highest, lowest recorded at the larvae reared on arti�cial diet). Total number 
of egg laid by female, egg hatch ability and pupal weigh were highest recorded on the larvae reared on baby corn in 
compare with the larvae reared on arti�cial diet. Biological aspects of Ostrinia furnacalis were decreased from the 
�rst generation to the eight generation when reared in the lab. 
Key words: Ostrinia furnacalis, Asian corn-borer, arti�cial diet, total number of egg laid by female, life cycle, generation
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ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY 
ĐẾN KHẢ NĂNG SINH INVERTASE NGOẠI BÀO CỦA CÁC CHỦNG NẤM MEN 

Saccharomyces cerevisiae 263 VÀ 259 
Phạm �ùy Trang1, Nguyễn Hoàng Anh2, Nguyễn Văn Giang1

TÓM TẮT
Bài báo này trình bày các kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường nuôi cấy lên khả năng sinh 

invertase của 02 chủng nấm men Saccharomyces cerevisiae 263 và 259. Đã xác định được ảnh hưởng của thời gian 
nuôi, nguồn carbon, nguồn nitơ hữu cơ và vô cơ, nồng độ sucrose, các ion kim loại và pH môi trường nuôi cấy tới 
khả năng tổng hợp invertase của 02 chủng nấm men đã nói ở trên. �ời gian thu invertase thích hợp đối với chủng 
259 là 48 giờ, chủng 263 là 56 giờ với hoạt độ enzyme lần lượt là 2.735 IU/ml và 2.658 IU/ml. Nguồn carbon thích 
hợp cho 02 chủng này tổng hợp invertase là sucrose với nồng độ 200 mM (hoạt độ invertase của chủng 259 đạt 11.95 
IU/ml, của chủng 263 là 12.37 IU/ml), nguồn nitơ hữu cơ thích hợp là pepton, nguồn nitơ vô cơ thích hợp với chủng 
259 là KNO3, với chủng 263 là (NH4)2SO4. Hai chủng này sinh trưởng và tổng hợp invertase mạnh tại pH6-7. Bổ sung 
Ion Mg2+ vào môi trường nuôi cấy làm tăng hoạt độ invertase của cả 02 chủng nấm men 259 và 263. 

Từ khóa: Nấm men Saccharomyces cerevisiae, invertase, điều kiện nuôi cấy
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Invertase (β.D. fructofuranosidase, EC.3.2.1.26) 

thủy phân liên kết α-1,4 glycosid giữa α-D-glucose 
và β-D-fructose của phân tử sucrose để giải phóng 
hỗn hợp đường đơn là fructose và glucose, ngọt hơn 
sucrose (Reena et al., 2016). Invertase là một enzyme 
công nghiệp quan trọng được ứng dụng nhiều trong 
công nghiệp sản xuất đồ uống, bánh kẹo do sản 
phẩm tạo ra ngọt hơn, ổn định và không bị kết tinh 
(Shankar et al., 2013, Lê Văn Việt Mẫn và ctv., 2006). 
Nhiều vi sinh vật như vi nấm, vi khuẩn, nấm men 
có thể tổng hợp lượng lớn invertase như Neurospora 
crassa, Candida utilis, Fusarium oxysporium, 
Phytophthora meganosperma, Aspergillus niger, 
Saccharomyces cerevisiae, Schizosaccharomyces 
pombe. Saccharomyces cerevisiae là những vi sinh 
vật được chọn để sản xuất invertase vì khả năng lên 
men sucrose mạnh của nó. Các thông số như nhiệt 
độ, pH, thành phần môi trường nuôi cấy có ý nghĩa 
rất quan trọng trong thiết lập các điều kiện lên men 
để thu enzyme cũng như sinh khối vi sinh vật. Mục 
đích của nghiên cứu này là khảo sát các yếu tố môi 
trường nuôi cấy tới khả năng tổng hợp invertase của 
02 chủng nấm men S.cereviciae đang được lưu giữ tại 
Phòng thí nghiệm Bộ môn Công nghệ vi sinh, Học 
viện Nông nghiệp Việt Nam.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu
Các chủng nấm men S. cerevisiae 263 và 259 được 

phân lập từ bánh men dùng để sản xuất rượu truyền 
thống được thu thập từ �ái Bình, Nam Định. 

Môi trường nuôi các chủng nấm men là YPS 
(Yeast extract, pepton và sucrose) với các thành phần 
(g/l): yeast extract - 3, pepton - 5, sucrose - 20, agar 
- 20, pH 6 (Ikram-ul-haq and Sikander Ali, 2005).

Các loại đường: Sucrose, maltose, fructose, 
D-glucose, lactose. Các loại muối: (NH4)2SO4, 
(NH4)2HPO4, NH4Cl, KNO3. Các loại cao nấm men 
(yeast extract), cao thịt (meat extract) và pepton. 
Các muối của một số kim loại: KCl, CuCl2, CaCl2, 
NaNO3, MnSO4, ZnSO4, MgSO4, FeSO4. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Xác định hoạt độ của invertase

Hoạt độ invertase được xác định theo phương 
pháp của Sumner và Howell (Sumner and Howell, 
1935). Các chủng nấm men được nuôi trong bình 
chứa 50 ml môi trường YPS, ở 300C, lắc 200 vòng/
phút trong 24 giờ. Sau đó, cấy chuyển 1 ml dịch nuôi 

nấm men (1 ˟ � 106CFU /ml) sang các bình tam giác 
(V=250 ml) chứa 50 ml môi trường YPS. Các bình 
này được đặt trên máy lắc 200 vòng/phút, ở 300C 
trong 48 giờ. Ly tâm dịch nuôi cấy 10.000 vòng/phút, 
ở 40C trong 10 phút bằng máy ly tâm lạnh Centrifure 
5810R (Đức), loại bỏ các tế bào nấm men, thu dịch 
enzyme. Sau đó, ủ 0,1 ml dịch enzyme thu được với 
0,9 ml ml sucrose 300 mM trong đệm acetate 0,03 
M (pH=5) ở 30oC trong 10 phút, kết thúc phản ứng 
bằng cách cho dịch ủ vào bể ủ nhiệt (100oC). Sau đó, 
nhỏ 1ml thuốc thử DNS (3,5-Dinitrosalicylic acid) 
vào ống phản ứng rồi cho vào bể ủ nhiệt (100oC) 
trong 5 phút. Đối chứng là enzyme bất hoạt. Độ hấp 
phụ được đo trên máy đo quang phổ Spectro UV-
VIS double beam PC 8 scanning auto cell UVD 3200 
(USA) ở bước sóng 540 nm (Miller, 1959). 

2.2.2. Ảnh hưởng của thời gian nuôi cấy
Môi trường YPS được sử dụng để nghiên cứu 

ảnh hưởng của thời gian nuôi cấy lên khả năng sinh 
enzyme của các chủng nấm men. �ời gian lấy mẫu 
xác định invertase lần lượt là: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 
64, 72 giờ. �ời gian, tại đó hai chủng nấm men thí 
nghiệm sinh tổng hợp nhiều invertase nhất được sử 
dụng cho các thí nghiệm tiếp theo.

2.2.3. Ảnh hưởng của nguồn carbon
Các chủng nấm men được nuôi cấy trong môi 

trường YPS nhưng nguồn sucrose đã được thay thế 
lần lượt bằng maltose, fructose, glucose và lactose 
với nồng độ 20 g/l mỗi loại, thời gian nuôi cấy thích 
hợp cho từng chủng nấm men được lấy từ kết quả 
của thí nghiệm 2.2.2.

2.2.4. Ảnh hưởng của nguồn nitơ
Các chủng nấm men được nuôi cấy trong môi 

trường YPS nhưng nguồn nitơ được sử dụng trong 
thí nghiệm này là pepton, cao thịt, NH4Cl, KNO3, 
(NH4)2SO4, (NH4)2HPO4 với nồng độ 5 g/l, nguồn 
carbon thích hợp. 

2.2.5. Ảnh hưởng của một số ion kim loại
Trong thí nghiệm này các ion kim loại được khảo 

sát bao gồm: Mg2+, Cu2+, Zn2+, Fe2+, Mn2+, Na+, K+, 
Ca2+. Dịch enzyme được ủ trước với muối của các 
kim loại trên (KCl, CuCl2, CaCl2, NaNO3, MnSO4, 
ZnSO4, MgSO4, FeSO4) với nồng độ 5 mM trong 30 
phút ở 30oC trước khi thử hoạt tính của enzyme. 
Ống đối chứng là ống chứa enzyme không được ủ 
với ion kim loại nào. Hoạt tính invertase được xác 
định sau 48 giờ nuôi cấy tại 300C.
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2.2.6. Ảnh hưởng của pH
Các chủng nấm men được nuôi trong môi trường 

YPS với các giá trị pH là 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hoạt độ 
invertase được xác định sau 48 giờ nuôi cấy tại 300C.

2.2.7. Ảnh hưởng của nồng độ sucrose
Các nồng độ sucrose khác nhau: 100, 200, 300, 

400, 500, 600, 700 mM đã được sử dụng để đánh giá 
ảnh hưởng của sucrose tới khả năng sinh tổng hợp 
invertase của các chủng nấm men thí nghiệm.

2.2.8. Xử lý số liệu
Các kết quả thí nghiệm được xử lý bằng phần 

mềm Microso� Excel 2013. 

2.3. �ời gian và địa điểm nghiên cứu
�í nghiệm được tiến hành tại phòng thí nghiệm 

của Khoa Công nghệ Sinh học, Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam, thời gian từ tháng 1 đến tháng 12 
năm 2016.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của thời gian nuôi cấy
02 chủng nấm men S. cerevisiae 263 và 259 được 

nuôi trong môi trường YPS, hoạt độ invertase 
được xác định sau 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 
giờ nuôi cấy. 

Hình 1. Ảnh hưởng của thời gian nuôi cấy 
đến khả năng sinh invertase của 02 chủng nấm men 

S. cerevisiae 259 và 263

Kết quả nghiên cứu được trình bày ở hình 1. Sau 
8 giờ nuôi cấy, hoạt độ invertase của cả 02 chủng 
tương đối thấp chỉ đạt 1,278 U/ml (với chủng nấm 
men 259) và 1,576 U/ml với chủng nấm men 263. 
Sau đó, theo thời gian nuôi cấy hoạt độ inverrtase 
của chúng tăng dần và hoạt độ invertase của chủng 
nấm men 263 đạt cực đại sau 48 giờ (đạt 2,73 IU/
ml), còn hoạt độ invertase của chủng 259 đạt giá trị 
cao nhất (2,658 IU/ml) sau 56 giờ. Sau 2 thời điểm 
trên thì khả năng sinh enzyme của các chủng giảm 
dần, hoạt độ invertase của chủng nấm men 263 sau 
72 giờ thấp hơn tại thời điểm 8 giờ (Hình 1). Các 
kết quả tương tự cũng đã được công bố, khả năng 

tổng hợp invertase của S. cereviciae tốt nhất khi 
nuôi trong vòng 24 - 48 giờ (Shankar et al., 2013). 
Còn hoạt độ invertase được tổng hợp bởi nấm mốc 
Aspergillus �avus và Cladosporium cladosporioides 
đạt cực đại trong khoảng thời gian 72 - 96 giờ nuôi 
(Uma et al., 2010, 2012).

3.2. Ảnh hưởng của nguồn carbon
Các nguồn carbon khác nhau, gồm sucrose, 

maltose, fructose, glucose và lactose, đã được sử 
dụng để khảo sát ảnh hưởng của chủng tới quá 
trình sinh tổng hợp invertase của 02 chủng nấm 
men 259 và 263. Từ kết quả được trình bày tại hình 
2 cho thấy, hoạt độ invertase của cả 02 chủng nấm 
men đều đạt giá trị cao nhất, lần lượt là 4,176 U/
ml và 6,98 U/ml khi được nuôi trong môi trường có 
sucrose và giảm dần khi nguồn carbon được sử dụng 
là maltose, fructose và glucose. Khi nguồn carbon 
trong môi trưởng được thay thế bằng lactose thì hoạt 
tính invertase của cả 02 chủng thấp nhất, chỉ đạt 
1.59 U/ml và 0,76 U/ml. Shanker (2013) khi khảo 
sát ảnh hưởng của nguồn carbon tới sinh tổng hợp 
invertase của chủng S. cerevisiae MK cũng khẳng 
định sucrose là nguồn carbon tốt nhất . Chủng nấm 
mốc Aspergillus �avus cũng tổng hợp invertase nhiều 
nhất khi được nuôi trong môi trường có sucrose 
(Uma et al., 2010; Caims, 1995) đã thông báo rằng, 
tổng hợp invertase được cảm ứng bởi sự có mặt của 
sucrose. Glucose không tham gia vào quá trình cảm 
ứng tổng hợp invertase.

Hình 2. Ảnh hưởng của nguồn carbon 
đến khả năng sinh invertase của 02 chủng nấm men 

S. cerevisiae 259 và 263

3.3. Ảnh hưởng của nguồn nitơ 
05 nguồn nitơ gồm nguồn nitơ hữu cơ là pepton 

và cao thịt, nguồn nitơ vô cơ: KNO3, (NH4)2SO4, 
(NH4)2HPO4 được sử dụng trong thí nghiệm này. 
Chúng được bổ sung vào môi trường nuôi cấy 02 
chủng nấm men 259 và 263 với hàm lượng 20 g/l. Kết 
quả thí nghiệm (Hình 3) cho thấy, hoạt độ invertase 
trong môi trường nuôi cấy có pepton đạt cao nhất 
lần lượt là 6,2 IU/ml và 15,63 IU/ml đối với 02 chủng 
nấm men 259 và 263. Nguồn nitơ vô cơ cũng ảnh 
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hưởng rõ rệt tới quá trình tổng hợp invertase của 02 
chủng nấm men nói trên. Đối với chủng 259, nguồn 
nitơ vô cơ thích hợp là KNO3 (hoạt độ invertase đạt 
5.494 IU/ml), nhưng (NH4)2SO4 lại là nguồn nitơ vô 
cơ thích hợp cho chủng 263, hoạt độ invertase của 
chủng này đạt 9.545 IU/ml. 

Hình 3. Ảnh hưởng của nguồn nitơ 
đến khả năng sinh invertase của 02 chủng nấm men 

S. cerevisiae 259 và 263

Kết quả thí nghiệm nhận được có khác so với 
các kết quả đã được một số tác giả khác công bố. 
Shankar và cộng tác viên đã thông báo chủng nấm 
men S. cerevisiae MK tổng hợp invertase mạnh nhất 
khi nuôi trong môi trường chứa nitơ hữu cơ là cao 
nấm men (yeast extract), và nguồn nitơ vô cơ là 
chloride ammonium (NH4Cl) (Shankar et al., 2013). 
Sha�q và cộng tác viên (2002) lại khẳng định pepton 
là nguồn nitơ hữu cơ thích hợp nhất với chủng 
S.cerevisiae GCB-K5 để tổng hợp invertase.

3.4. Ảnh hưởng của một số ion kim loại
Trong thí nghiệm này, ảnh hưởng của các muối 

KCl, CuCl2, CaCl2, NaNO3, MnSO4, ZnSO4, MgSO4, 
FeSO4 tới sinh tổng hợp invertase được đánh giá như 
là ảnh hưởng của các ion kim loại. Từ kết quả được 
mô tả tại hình 4 cho thấy, đối với chủng nấm men 
259, hoạt tính của invertase thay đổi không đáng kể 
trong môi trường có chứa các kim loại thí nghiệm. 
Enzyme hoạt động mạnh nhất khi môi trường chứa 
Mn2+ ứng với hoạt tính là 143% và hoạt động kém 
nhất trong môi trường có Cu2+ ứng với hoạt tính là 
70% khi so sánh với hoạt độ enzyme invertase trong 
ống đối chứng (100%).

Hình 4. Ảnh hưởng các ion kim loại tới hoạt tính 
của invertase của 02 chủng nấm men 

S. cerevisiae 259 và 263

Ngược lại với chủng 259, hoạt tính envertase 
của chủng 263 có sự khác biệt rõ rệt khi trong môi 
trường có các ion kim loại khác nhau (Hình 4). Ion 
Mg2+ ức chế hoạt động  invertase của chủng này 
mạnh nhất. Hoạt tính của chủng giảm xuống chỉ còn 
41%. Ion Na+ và ion Mn2+ kích thích tương đối mạnh 
hoạt tính của enzyme chủng 263. Ion Na+ làm hoạt 
tính của enzyme tăng lên 40% trong khi ion Mn2+ 
làm hoạt tính tăng lên 75%. Shankar và cộng tác viên 
(2013) thông báo hoạt tính invertase của chủng nấm 
men S. cerevisiae MK đạt cực đại khi môi trường 
nuôi chủng này có chứa muối CaCl2 và thấp nhất 
nếu môi trường nuôi cấy có MnSO4. Uma và cộng 
tác viên (2010) khi đánh giá ảnh hưởng của các ion 
kim loại tới hoạt tính invertase thu được từ chủng 
Aspergillus �avus đã công bố rằng ion Ca2+ làm tăng 
hoạt tính của invertase, ngược lại Zn2+ ức chế hoạt 
động của enzyme này.

3.5. Ảnh hưởng của pH
Trong số các yếu tố vật lý ảnh hưởng tới sinh 

trưởng và phát triển của sinh vật, pH môi trường 
sống có vai trò quan trọng vì kích thích những thay 
đổi về trao đổi chất, tiết các enzyme. �ay đổi pH 
trong suốt quá trình sinh trưởng của vi sinh vật 
có ảnh hưởng tới mức độ ổn định của sản phẩm 
trong môi trường nuôi. pH thích hợp cho tổng hợp 
invertase đã được thông báo nằm trong khoảng 4,0 
đến 6,8 cho các chủng vi nấm (Uma et al., 2012), pH 
5 cho các chủng xạ khuẩn (Reena et al., 2016) và pH 
6,0 đối với chủng nấm men S. cerevisiae MK do pH 
quá cao hoặc quá thấp thì quá trình tiết enzyme từ tế 
bào nấm men sẽ bị ngăn cản (Shankar et al., 2013). 
Trong thí nghiệm của nghiên cứu trong bài báo này, 
invertase của chủng nấm men 259 và 263 đạt giá trị 
cao nhất tại pH 6,0 lần lượt là 24,56 U/ml và 19,41 
U/ml. Trong môi trường nuôi cấy có giá trị pH bằng 
3,0, invertase của 02 chủng nấm men này chỉ đạt 
1,78 U/ml và 1,26 U/ml (Hình 5).

Hình 5. Ảnh hưởng của pH đến khả năng sinh enzyme 
invertase của 02 chủng nấm men S. cerevisiae 259 và 263

3.6. Ảnh hưởng của nồng độ sucrose 
Các nồng độ sucrose khác nhau (100, 200, 

300, 400, 500, 600, 700 mM) được khảo sát để xác 
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định ảnh hưởng của nồng độ sucrose tới hoạt độ 
của invertase.

 

Hình 6. Ảnh hưởng của nồng độ sucrose 
tới hoạt độ invertase của 02 chủng nấm men 

S. cerevisiae 259 và 263

Kết quả thí nghiệm (Hình 6) cho thấy nồng độ cơ 
chất ảnh hưởng không đáng kể để đến hoạt độ của 
enzyme. Hoạt độ của invertase cao nhất khi nồng 
độ sucrose là 200mM, tăng nồng độ sucrose vượt 
ngưỡng 500 mM, hoạt độ enzyme giảm dần, đạt giá 
trị thấp nhất tại nồng độ sucrose là 700 mM (chỉ đạt 
8,13 U/ml với chủng nấm men 259 và 8,73 U/ml 
với chủng 263). Kết quả này có khác với kết quả 
nghiên cứu của Miguel Plascencia-Espinosa và cộng 
tác viên (2014). Các tác giả này thông báo, invertase 
tinh khiết INV3-N được thu nhận từ Candida 
guilliermondii MpIIIa hoạt động mạnh mẽ nhất khi 
nồng độ cơ chất là 400 mM. �eo như thông báo 
của Suresh và Jyotsna (2012), nồng độ cao sucrose 
trong môi trường nuôi nấm men không làm tăng 
hàm lượng invertase có thể do đã tạo nên trong môi 
trường nuôi nấm men hỗn hợp đường glucose và 
fructose (được gọi là hỗn hợp đường nghịch đảo/
inverted sugar) ức chế tổng hợp invertase. 

IV. KẾT LUẬN 
- �ời gian nuôi cấy thích hợp để thu invertase từ 

02 chủng nấm men 259 và 263 lần lượt là 48 và 56 
giờ. Hoạt tính enzyme tương ứng là 2.735 IU/ml và 
2.658 IU/ml.

- Nguồn carbon thích hợp để 02 chủng nấm men 
này tổng hợp invertase mạnh nhất là sucrose với 
nồng độ 200 mM. 

- Nguồn nitơ hữu cơ là pepton, nguồn nitơ vô cơ 
là KNO3 (đối với chủng 259, hoạt độ invertase đạt 
5.494 U/ml) và (NH4)2SO4 (đối với chủng 263, hoạt 
tính đạt 9,545 U/ml) tại pH 6. 

- Ion kim loại Mn2+ làm tăng hoạt độ của invertase 
của 02 chủng nấm men 259 và 263. 
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E�ects of cultural parameters on extracellular invertase production 
of Saccharomyces cerevisiae strains 259 and 263

Pham �uy Trang, Nguyen Hoang Anh, Nguyen Van Giang
Abstract
�e aim of this study was to determine the e�ects of di�erent cultural parameters such as incubation time, carbon 
source, nitrogen source (organic and inorganic), sucrose concentrations, metal ions on invertase production by two 
Saccharomyces cerevisiae strains 259 and 263. Maximum invertase activity was found at pH 6 in 48 hours incubation 
for strain 259 (invertase activity is 2.735 IU/ml), and in 56 hours for strain 263 (invertase activity is 2.658 IU/ml). 
Sucrose with concentration of 200 mM was proper invertase production of strain 259 (invertase activity was 11.95 
IU/ml) and strain 263 with invertase activity of 12.37 IU/ml. �ese two yeast strains grew well and synthesized 
strongly invertase at pH 6 - 7. Pepton was suitable for organic nitrogen source for both strains, KNO3 and (NH4)2SO4 
were proper inorganic nitrogen sources for strains 259 and 263, respectively. Ion Mg2+ increased invertase activity of 
both strains. 
Key words: Invertase, yeast Saccharomyces cereviciae, cultural conditions

Ngày nhận bài: 2/8/2017
Ngày phản biện: 12/8/2017

Người phản biện: TS. Tống Kim �uần
Ngày duyệt đăng: 25/8/2017

1 Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Trường Đại học Cần �ơ
2 Khoa Khoa học nông nghiệp, Trường Đại học Cửu Long

ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ NATRI-CANXI TRAO ĐỔI TRONG ĐẤT 
ĐỐI VỚI SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA 

DO TƯỚI NƯỚC MẶN TRÊN ĐẤT NHIỄM MẶN 
Trần Ngọc Hữu1, Nguyễn Kim Quyên2, Ngô Ngọc Hưng1

TÓM TẮT
Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của tỷ lệ natri-canxi trao đổi trong đất đối với thiệt hại sinh 

trưởng và năng suất lúa trong chậu ở các nồng độ và giai đoạn tưới mặn trên đất nhiễm mặn. �í nghiệm được thực 
hiện từ 10/2016 đến 01/2017 tại khu vực nhà lưới, trường Đại học Cần �ơ, đất thí nghiệm được thu từ khu vực 
không nhiễm mặn và xâm nhập mặn tại Long Phú, Sóc Trăng. Hai thí nghiệm nhà lưới được thực hiện riêng biệt ở 
hai thời điểm tưới mặn là 20 và 45 ngày sau gieo. �í nghiệm theo thể thức thừa số 3 nhân tố: (i) 03 tỷ lệ Na+/Ca2+ 
là 2; 4; 6; (ii) 03 nồng độ tưới mặn là 0; 3‰; 5‰; (iii) 02 thời gian tưới mặn là 1 tuần và 2 tuần liên tục. Kết quả thí 
nghiệm cho thấy năng suất bị ảnh hưởng nặng nhất khi xử lý mặn vào giai đoạn 45 ngày sau gieo so với giai đoạn 20 
ngày sau gieo. Nâng cao hàm lượng Ca trao đổi trong đất có hiệu quả rõ rệt trong việc giảm thiểu thiệt hại do mặn. 
So với đất không xử lý mặn, đất với tỷ lệ Na+/Ca2+ là 2; 4; 6; và 7,5 có năng suất lúa đạt được theo thứ tự là 89%; 55%; 
36% và 22%. 

Từ khóa: Đất nhiễm mặn, nồng độ mặn nước tưới, sinh trưởng và năng suất lúa, tỷ lệ Na : Ca trao đổi

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tác hại của nhiễm mặn có thể làm giảm sinh 

trưởng cây trồng qua thiếu nước, độc tính ion, mất 
cân bằng ion, hoặc sự tác động tổng hợp của các yếu 
tố này (Cramer et al., 1986). Lúa (Oryza sativa L.) 
được đánh giá là một trong những cây lương thực 
chính trên thế giới, nhưng cũng được coi là cực kỳ 
nhạy với muối (Maas and Ho�man, 1977). Giống 
chịu mặn thường được chọn để trồng trong điều 
kiện đất bị nhiễm mặn vì giống chịu mặn sẽ sinh 
trưởng tương đối tốt hơn trong điều kiện mặn bởi vì 

nó duy trì tỷ lệ K/Na cao hơn trong tế bào (Yeo and 
Flowers, 1985). Tuy nhiên, giống chịu mặn thường 
cho năng suất thấp chỉ từ 2,69 - 4,87 tấn/ha (Quan 
�ị Ái Liên và ctv., 2013) và tình hình xâm nhập 
mặn xảy ra bất thường, khó biết trước để chọn giống 
chịu mặn trong canh tác. Ca2+ có hiệu quả đối với cải 
tạo đất mặn (Hanay et al., 2004). Bên cạnh đó nhiều 
nghiên cứu trước đây cho thấy việc bón đủ lượng 
Ca trên đất nhiễm mặn có thể làm giảm ảnh hưởng 
ức chế trên sinh trưởng cây trồng (Barnabas et al., 
1998). �eo Reyes và cộng tác viên (1983), đất mặn 


